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MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (NH: 2024-2025)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; LỚP 9
Thời gian làm bài: 60 phút
	TT

	
Chương/
Chủ đề
	Nội dung /Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng %, điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945
	
 Nội dung 1 Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết 
Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
 Trình bày được những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)
	2TN
	
	
	
	0,5đ
5%

	
	
	Nội dung 2. 
 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
	Nhận biết
Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Thông hiểu
Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai.
Vận dụng 
 Phân tích  được hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với lịch sử nhân loại.
– Nhận xét được vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
	1TN
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2,25 đ
22,5%











	
	
	Nội dung 3. 
 Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.

	1TN
	


	







	
	0,25đ
2,5%

	Số câu/ loại câu
	
4 TN

	1 TL 
	1TL
	
	4TN
2TL

	Tỉ lệ %
	    10%
	     10%
	   10%
	
	30%















	  TR. THCS LƯƠNG VĂN CHÁNH
Họ và tên: …………………………
Lớp: 9A…                   
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (NĂM HỌC 2024 – 2025)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; LỚP 9
 Thời gian làm bài: 60 phút 

	ĐIỂM

	Lời phê của giáo viên





* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. Trắc nghiệm: (1.0 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Việc thực hiện chính sách nào sau đây vào năm 1919 đã giúp Liên Xô kiểm soát được cách ngành kinh tế then chốt?
A. Chính sách kinh tế mới.                             B. Chính sách mới.                                     
C. Chính sách cộng sản thời chiến.                 D. Chính sách trọng nông ức thương.
Câu 2: Năm 1941, nhân dân Liên Xô đã phải tạm dừng việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba vì
A. phải đánh giặc ngoại xâm và nội phản. 
B. những hạn chế thiếu sót trong tập thể hóa.
C. cơ cấu giai cấp trong xã hội có sự thay đổi.
D. tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.
Câu 3: Để đưa đất nước thoát khỏi cuộc đại suy thoái kinh tế (1929-193), Chính phủ Đức, I-ta-li-a đã tìm lối thoát bằng cách nào?
A. Đóng cửa các nhà máy, sa thải hàng nghìn công nhân.   
B. Quân sự hóa bộ máy, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng.
C. Thực hiện chính sách mới, cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản.
D. Thực hiện chính sách “láng giềng thân thiện” với Mỹ.
Câu 4. Khối phát xít bao gồm các quốc gia 
A. Anh, Đức, Nhật Bản.   		B. Mỹ, Pháp, Anh.
C. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.      		D. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.
B. Tự luận: (2.0 điểm)
Câu 1: Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai. (1.0 điểm)
Câu 2: Tìm dẫn chứng chứng minh vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít?. (1.0 điểm)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I (NH 2024-2025)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 9

PHÂN MÔN LỊCH SỬ

A. Trắc nghiệm (1.0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	D
	B
	C


B. Tự luận: (2.0 điểm)

	         Câu
	          NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(1.0 điểm )
	 Nguyên nhân thắng lợi 
- Nhờ tinh thần chiến đấu anh dũng vì hoà bình, chính nghĩa của nhân dân toàn thế giới.
- Nhờ sự hi sinh quên mình của Hồng quân Liên Xô và quân đội các nước Đồng minh. 
- Sự phối hợp giữa phe Đồng minh với các phong trào kháng chiến của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng.
b. Ý nghĩa lịch sử
- Cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát xít và có ý nghĩa quan trọng cho hòa bình, an ninh, tiến bộ, sự bình đẳng của các dân tộc trên thế giới
- Tạo ra những chuyển biến to lớn trong tình hình thế giới. Một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ra đời ở Đông Âu và châu Á, nhiều dân tộc có điều kiện vùng lên giành độc lập, trong đó có Việt Nam.

	0,5




0,5

	Câu 2
(1.0 điểm)
	* Dẫn chứng chứng minh vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
Vai trò: Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng đi đầu, giữ vai trò trụ cột, quyết định thắng lợi, trong đó Liên Xô đóng vai trò quan trọng nhất.
- Giữa năm 1943 phát xít I-ta-li-a, Đức thua phe đồng minh ở mặt trận bắc Phi . 
- Ngày 6.6.1944, liên quân Anh, Mỹ mở mặt trận phía Đông kết hợp với Liên Xô tấn công Đức, giải phóng nước Pháp.
- Ở mặt trận phía Đông: Quân đội Liên Xô đẩy lùi quân Đức ra khỏi lãnh thổ Liên Xô, tiến quân giải phóng các nước Đông Âu, rồi mở chiến dịch công phá Béc – lin (Đức). Buộc quân Đức đầu hàng không điều kiện.
- Ở mặt trận châu Á Thái Bình Dương: Liên Xô tiến đánh hơn 1triệu quân Quan
Đông của Nhật tại Đông Bắc Trung Quốc.
- Ngày 15/8/1945 Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
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